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	Môn
	Họ và Tên
	Đơn vị công tác 
	Số điện thoại
	Ghi chú

	Toán  
	
	
	
	

	1
	Lê văn Tiến
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0914411178
	Trưởng cụm tổ bộ môn Toán

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	01213632250
	Thành viên 

	3
	Lê Trương Vinh
	THPT Lê Hồng Phong
	0902996089
	Thành viên

	4
	Khiếu mạnh Toàn
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	5
	Trần Văn Danh
	THPT Nguyễn Công Trứ
	
	Thành viên

	6
	Dương Đức
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0982304089
	Thành viên

	7
	Trần Anh Tuấn
	THPT Quang Trung
	0983514510
	Thành viên

	8
	Lê Văn Dũng
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	9
	Phan Thanh Kiểu
	THPT Phan Đinh Phùng
	0973791516
	Thành viên

	10
	Nguyễn Ngọc Thuân
	THPT Phan Đinh Phùng
	0977777195
	Thành viên

	11
	Hà Duy Nghĩa
	THPT Phan Đinh Phùng
	0914188797
	Thành viên

	12
	Trần Lê Xuân Hạnh 
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0976295780
	Thành viên

	13
	Tạ Thị Thanh An
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0367060855
	Thành viên

	Tin học 
	
	
	
	

	1
	Kiều văn Phú
	THPT Lê Hồng Phong
	01669984482
	Trưởng cụm tổ bộ môn Tin học

	2
	Huỳnh Xuân Chung
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0903522304
	Thành viên

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	THPT Quang Trung
	0985757224
	Thành viên 

	4
	Nguyễn Thế Lộc
	THPT Phan Đinh Phùng
	0986676644
	Thành viên

	5
	Hồ Đăng Quang
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0902336228
	Thành viên

	6
	Trần Thị Mỹ Linh
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0983759504
	Thành viên

	Vật lý 
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trọng Nam
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0983520744
	Trưởng cụm tổ bộ môn Vật lý

	2
	Nguyễn Văn Nhân
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0983640286
	Thành viên

	3
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	THPT Lê Hồng Phong
	0935467453
	Thành viên

	4
	Đặng Hồng Sanh
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên 

	5
	Hạ Nhất Thụy
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0987796976
	Thành viên

	6
	Nguyễn Công Thành
	THPT Nguyễn Công Trứ
	01644297736
	Thành viên

	7
	Đặng Thị Hải Tường
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	8
	Nguyễn Thị Phương
	THPT Quang Trung
	0905842005
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0338002221
	Thành viên

	10
	Lê Mai Sáng
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0985037623
	Thành viên

	11
	Đặng Sỹ Danh
	THPT Phan Đình Phùng
	0905672670
	Thành Viên

	12
	Nguyễn Thiết Lưu
	THPT Phan Đình Phùng
	0973969556
	Thành Viên

	Hóa học 
	
	
	
	

	1
	Phan Thanh Trọng
	THPT Lê Hồng Phong
	0988.866.384
	Trưởng cụm tổ bộ môn Hóa học

	2
	Ngô Xuân Hương
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	3
	Nguyễn Văn Hai
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	4
	Trần Ngọc Dũng
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	5
	Lê Văn Khánh
	THPT Nguyễn Công Trứ
	
	Thành viên 

	6
	Nguyễn Ngọc Hằng
	THPT Nguyễn Công Trứ
	01693324869
	Thành viên

	7
	Nguyễn Đình Tứ
	THPT Phan Đinh Phùng
	0982789828
	Thành viên

	8
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	THPT Phan Đinh Phùng
	0333933875
	Thành viên

	9
	Lê Trọng Trường
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0914087075
	Thành viên

	10
	Huỳnh Thị Phụ
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Thành viên

	11
	Phan Văn Thanh
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0773577348
	Thành viên

	12
	Trần Thị Xuân Quỳnh
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0974564142
	Thành viên

	Sinh học 
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trung Thành
	Nguyễn Công Trứ
	0982221556
	Trưởng cụm tổ bộ môn Sinh học

	2
	Võ Thị Kim Khánh
	Nguyễn Công Trứ
	0974736757
	Thành viên

	3
	Lương Văn Hiếu
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	4
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên 

	5
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	THPT Quang Trung
	0976036798
	Thành viên

	6
	Lê Thị Kim Hòa
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Thương
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0919743010
	Thành viên

	8
	Phạm Tiến Sĩ
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0972501340
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Tuyết Lan
	THPT Phan Đình Phùng
	0364010240
	Thành viên

	10
	Đào Ngọc Châu
	THPT Phan Đình Phùng
	0986157441
	Thành viên

	Ngữ văn 
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	THPT Phan Đình Phùng
	0169599012
	Trưởng cụm tổ bộ môn Văn

	2
	Phạm Như Việt
	THPT Lê Hồng Phong
	0935592895
	Thành viên

	3
	Trần Thị Ngọc hà
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	4
	Nguyễn Văn Chiến
	Nguyễn Công Trứ
	0948672199
	Thành viên

	5
	Trịnh Thị Hải
	Nguyễn Công Trứ
	0906468218
	Thành viên 

	6
	Bùi Hữu Dũng
	THPT Quang Trung
	0935017234
	Thành viên

	7
	Bùi Duy Hưng
	THPT Quang Trung
	01688192193
	Thành viên

	8
	Đào Trọng Quyền
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0974779414
	Thành viên

	9
	Nguyễn Thị Hoài An
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0985122456
	Thành viên

	10
	Lê Xuân Lập
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0358904711
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Thu Trang
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0935012777
	Thành viên

	12
	Trần Thị Phượng
	THPT Phan Đình Phùng
	0706049236
	Thành viên

	13
	Hoàng Thị Kiều Trang
	THPT Phan Đình Phùng
	0983407097
	Thành viên

	Lịch sử 
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Cao Tin
	THPT Lê Hồng Phong
	0394261316
	Trưởng cụm tổ bộ môn Lịch Sử

	2
	Đỗ Thị Thu Hiền
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0975599102
	Thành viên

	3
	Nguyễn Văn Thoại
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Thành viên

	4
	Tràn Thị Ngọc Hoa
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	5
	Võ Văn Toàn
	THPT Nguyễn Công Trứ
	
	Thành viên 

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0986256715
	Thành viên

	7
	Cao Thị Lan
	THPT Quang Trung
	0975748715
	Thành viên

	8
	Hoàng Sỹ Long
	THPT Phan Đinh Phùng
	09665093879
	Thành viên

	9
	Hoàng Huy Duẩn
	THPT Phan Đình Phùng
	0987681018
	Thành viên

	10
	Trần Thị Thúy
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0919739220
	Thành viên

	11
	H Bé Bya
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	
	Thành viên

	Địa lý 
	
	
	
	

	1
	Phan Thanh Sơn
	THPT Phan Đình Phùng
	0936941035
	Trưởng cụm tổ bộ môn Địa lý

	2
	Nguyễn Thị Ngoan
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	3
	Triệu Vy Hùng
	THPT Lê Hồng Phong
	0973852212
	Thành viên

	4
	Nguyễn Kinh Phương
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0905446334
	Thành viên

	5
	Hoàng Thị Thu Thanh
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	6
	Phạm Thị Hoài Minh
	THPT Quang Trung
	0974973405
	Thành viên

	7
	Phan Thị Thảo
	THPT Phan Đinh Phùng
	0984295868
	Thành viên

	8
	Phan Thị Thanh Bình
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0934957444
	Thành viên

	9
	Vũ Thị Hương Lan
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0973844123
	Thành viên

	T.Anh 
	
	
	
	

	1
	Lê Tấn Nhung
	THPT Lê Hồng Phong
	0905206000
	Trưởng cụm tổ bộ môn T.Anh

	2
	Nguyễn Văn Hay
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	3
	Lê Thị Hiền Thương
	THPT Quang Trung
	0906471279
	Thành viên

	4
	Trịnh Nguyễn Thủy Tiên
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Nguyễn Công Trứ
	0979828097
	Thành viên

	6
	Dương Thị Thảo
	Nguyễn Công Trứ
	
	Thành viên

	7
	Nguyễn Mạnh Cường
	THPT Phan Đinh Phùng
	0982448360
	Thành viên

	8
	Nguyễn Phong
	THPT Phan Đình Phùng
	0987178387
	Thành viên

	9
	Phan Thị Tường Vân
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0974013636
	Thành viên

	10
	Nguyễn Th Huyền Trang
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0905483938
	Thành viên

	11
	Phan Thị Ly
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0905771140
	Thành viên

	12
	Nguyễn Quang Khải
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0388499430
	Thành viên

	GDCD 
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Thu Hà
	THPT Quang Trung
	
	Trưởng cụm tổ bộ môn GDCD

	2
	Phan Quốc Ngọc
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	3
	Đặng Thị Nhung
	THPT Phan Đình Phùng
	0905841212
	Thành viên

	4
	Phan Thanh Tùng
	THPT Phan Đình Phùng
	
	Thành viên

	5
	Phan Thị Huế
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0976169110
	Thành viên

	6
	Nguyễn Tiến Cường
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Thành viên

	7
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0978194086
	Thành viên

	GDQP 
	
	
	
	

	1
	Vũ Đình Thâu
	Nguyễn Công Trứ
	0982114166
	Trưởng cụm tổ bộ môn GDQP

	2
	Phạm Hữu Bình
	THPT Lê Hồng Phong
	0978166822
	Thành viên

	3
	Phan Châu Nhân
	THPT Quang Trung
	0962544499
	Thành viên

	4
	Hoàng Trung Tiến
	THPT Phan Đinh Phùng
	0976935957
	Thành viên

	5
	Hồ Quang Ân
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	09477974949
	Thành viên

	6
	Võ Công Đức
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0976889369
	Thành viên

	T. dục 
	
	
	
	

	1
	Trần Doãn Bình
	THPT Phan Đinh Phùng
	01268521521
	Trưởng cụm tổ bộ môn TD

	2
	Phan Thị Hòa
	THPT Phan Đình Phùng
	0906465393
	Thành viên

	3
	Nguyễn Xuân Cảnh
	THPT Lê Hồng Phong
	0986970607
	Thành viên

	4
	Đinh Hữu Thắng
	THPT Nguyễn Công Trứ
	
	Thành viên

	5
	Lê Thị Thúy
	THPT Quang Trung
	0906955881
	Thành viên

	6
	Nguyễn Mạnh Hùng
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0989813550
	Thành viên

	7
	Nguyễn Văn Ba
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0935078224
	Thành viên

	CN- K11,12
	
	
	
	

	1
	Phạm Anh Tuấn
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Trưởng cụm tổ bộ môn CN

	2
	Nguyễn Hải Hà 
	THPT Quang Trung
	0935556970
	Thành viên

	3
	Ngô Thi bảo Châu
	THPT Lê Hồng Phong
	
	Thành viên

	4
	Lê Văn Đức
	THPT Phan Đinh Phùng
	0972122020
	Thành viên

	5
	Đặng Thị Kim Anh
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0978579383
	Thành viên

	6
	Trần Văn Minh
	THPT Nguyễn .T. Minh Khai
	0978579383
	

	CN-K10   
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị  Quỳnh Nga
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	01676861686
	Trưởng cụm tổ bộ môn NN

	2
	Lục Thị Đan
	THPT Lê Hồng Phong
	01638486899
	Thành viên

	3
	Bùi Thị Hồng
	THPT Quang Trung
	
	Thành viên

	4
	Nguyễn Thị Tâm
	THPT Phan Đinh Phùng
	0979079138
	Thành viên

	5
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	THPT Nguyễn Công Trứ
	0949429908
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thị Thùy
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Thành viên


CỤM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 4

Danh sách này gồm có:  130 người.
    Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng

   Nguyễn Đình Dũng
